137. KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN

137.1. VỊ TRÍ: 

Vùng triều ven sông biển S%0 từ 5-30%0, pH 7,5-8,5, nhiệt độ 18-290C thích hợp 20-250C. 

137.2. AO NUÔI: 

Lớn nhỏ đều nuôi được, diện tích ao thích hợp từ 3000-5000m2. Ao sâu 0,8-1,2m có các mương lạch sâu 1,4-1,6 đến 2m. 

- Có 2 cống cấp nước và tháo nước riêng biệt ở 2 đầu ao, độ dốc nghiêng về cống tháo. 

Bờ ao chắc chắn có thể kè lát đá tấm bê tông để cua không đào hang, bờ cao hơn mức nước thấp nhất trong ao 0,5m, trên bờ cắm sáo tre hoặc xăm lưới nghiêng 1 góc vào trong ao để ngăn cua bò ra ngoài. 

137.3. CHUẨN BỊ AO NUÔI:

- Tháo cạn nước, bón vôi bột từ 500-1000kg/ha nếu ao chua có thể tăng lượng vôi. 

- Phơi ao nẻ 7 ngày. 

- Lấy nước vào từ 1,2 - 1,5m. 

- Bón phân để gây màu nước như ao nuôi tôm sú. 

- Khi nước lên màu xanh nhạt có thể thả cua. 

137.4. CUA GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ THẢ:

Cua giống hiện nay chưa chủ động sinh sản nhân tạo được nên thu vớt cua giống ngoài tự nhiên là chủ yếu. 

Lúc thuỷ triều lên cao là lúc cua giống vào nhiều nhất, người ta dùng vợt, lưới kéo, đăng chắn để bắt cua bột đem về ương. Cua bột được chăm sóc chu đáo trong ao riêng để ương thành cua giống trước lúc thả ra ao nuôi cua thịt. 

· Cua giống có nhiều cỡ: 

+ Cỡ nhỏ: 10-20g/con 

+ Cua cỡ vừa:
 30-40g/con 

+ Cua cỡ lớn:
50-100g/con
 

Nuôi cua cỡ lớn thời gian ngắn hơn từ 2-2,5 tháng và ít hao hụt, cỡ vừa 3-4tháng, cỡ nhỏ nuôi 5-6 tháng. 

- Mùa vụ nuôi cua:

Ở Quảng Bình từ tháng 9 - 11mưa lụt cuối tháng 11 đầu tháng 12 độ mặn tăng dần sau đó trời lạnh vừa thích hợp việc nuôi cua, đến tháng 4 tháng 5 nhiệt độ tăng cao cua vận chuyển hay bị chết nên giá cua hạ, vì vậy nuôi cua nên chọn từ cuối tháng 11 đầu tháng 12 đến tháng 3. Nên nuôi cua lớn để thu hoạch bán trong dịp tết sẽ được giá. 

- Từ tháng 3 trở đi cải tạo ao để thả nuôi tôm sú. 

+ Mật độ giống thả:

Cua lớn 1 con/m2, cua nhỏ 2-2,5con/m2. Có thể thả cua nuôi trong mùa hè với mật độ thưa hơn (khoảng 0,5-1con/m2). 

+ Giống cua nuôi phải khoẻ, đủ càng, chân, kích thước đồng đều, không bị thương tích, không nên mua cua giống quá xa sẽ yếu, nên mua cua tại chỗ hoặc gần. 

137.5. CHO ĂN:

Cua là loại động vật ăn tạp, các loại tôm cá tạp, đầu tôm. moi, ghẹ, ốc hến, bã dừa, bột bắp, cám, bột mì, bột sắn nấu chín trộn cá tạp. 

- Lượng thức ăn từ 5-8% trọng lượng cua, cho ăn ngày 2 lần sáng sớm và chập choạng tối. 

- Thức ăn rải ven bờ nơi nước nông để dễ điều chỉnh thừa thiếu. 

137.6. CHĂM SÓC:

- Thường xuyên thay nước mới cho cua, mỗi lần 30% lượng nước. 

- Theo dõi màu sắc nước để kịp thời xử lý khi nước bẩn, tảo tàn lụi gây hiện tượng thiếu oxy, nước bị nhiễm độc. 

- Kiểm tra ao hồ, đăng sáo, hang hốc đề phòng cua thoát. 

- Ngăn chặn phòng ngừa địch hại, chim chuột, rái cá. 

- Chuyển cua lột nuôi riêng để khỏi bị cua ăn thịt. 

- Kiểm tra độ lớn của cua. 

137.7. THU HOẠCH:

- Thu tỉa: Hàng ngày kiểm tra thu tỉa cua cỡ 200-250g trở lên. 

- Thu toàn bộ: Tháo cạn bắt toàn bộ. 

- Cua không đủ qui cỡ giữ lại nuôi tiếp. 

Nuôi cua óp

Cua đực, cái mới lột xác thịt chưa chắc cần nuôi tiếp từ 15-40 ngày sẽ đạt cua chắc. 

Nuôi cua lột

Cua lột là một loại thương phẩm đặc biệt của một số Tỉnh Nam Bộ, giá bán cao hơn cua bình thường. Thời gian nuôi cua lột mỗi tháng 1 đợt. 

a) Ao nuôi:

- Ao nuôi cua nguyên liệu: giống ao nuôi cua thịt. 

- Ao nuôi cua tạo nu:  Diện tích: 200-300m2. 

- Lồng nuôi cua lột: 1,5 x 0,8 x 0,2m làm bằng tre nứa. Lồng đặt trong ao nuôicua nguyên liệu ngập nước 15-18cm. 

b) Chọn cua nguyên liệu và lích thích lột vỏ:

- Chọn cỡ cua 50-100g/con khoẻ mạnh, chân càng còn nguyên thả vào ao nuôi. Mật độ 10-12con/m2. 

- Kích thích lột vỏ: Thả cua nguyên liệu (đã được nuôi ở ao) vào chậu hoặc khay có nước 2-5cm. Dùng kìm hoặc tay bẻ gảy phần giữa của càng và chân bò (giữ lại chân bơi). Cua sẽ tự tách bỏ phần càng và chân còn lại. Bẻ xong chuyển cua vào ao nuôi cua tạo nu. 

c) Chăm sóc quản lý:

- Mật độ thả trong ao tạo nu 25-50 con/m2 tuỳ theo kích thước của cua. 

- Cho ăn: Ngày 2 lần, lượng thức ăn 3-4% trọng lượng cua. Thức ăn sử dụng cá tạp, đầu tôm. 

- Sau 10 ngày nuôi bắt đầu chú ý nếu thấy cua tạo nu xong (nu là phần chân và càng non mọc tái sinh dài độ 1,5cm, màu đỏ đậm) sắp lột thì bắt đầu chuyển vào lồng nuôi. 

- Trong lồng nuôi cho ăn như trên, mật độ 6-12kg/lồng, sau 1-2 ngày cua sẽ lột. 

d) Thu hoạch cua lột:

Sau khi lột 1-2 giờ cua sạch nhớt, bắt cua ra và chuyển đến nơi tập trung để xuất, nếu chưa kịp xuất có thể giữ cua trong các điều kiện không bị ánh sáng chiếu vào, không bị gió lùa và không bị ngập nước nhưng vẫn có độ ẩm cần thiết, có thể giữ được 3-4 ngày cua vẫn còn mềm. 


Khi xuất xếp cua vào thùng gỗ kín, xếp thành lớp, 1 lớp cua, 1 lớp lá cây ướt đã rửa sạch để giữ độ ẩm và tránh làm nát cua. 
